
                

BÁO CÁO 

 Thực hiện NTM nâng cao trên địa bàn xã Phú Nhuận 

Phương hướng nhiệm vụ đến năm 2022. 

 

           u  t      s   5   -  N          8    8                 

    t              v  v             t  u         u       tr    t   t   t       s  

  t         ậ  v               t   u        t                 tr           

t                            8-2020; 

  N     P ú N uậ   á   á    t quả t         N M          tr       

       t        3  8        ư s u:    

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CHỈ ĐẠO. 

1. Việc quán triệt triển khai các chủ chương, chỉ thị, nghị quyết, kế 

hoạch và các văn bản của tỉnh, huyện về Chương trình xây dựng nông thôn 

mới nâng cao. 

-  ổ   ứ   ộ       tr ể       qu  t      s   5    8   -UBND  ngày 10 

t á   8   ă     8       N  t              v  v             t  u         u 

      tr    t   t   t       s    t        ậ                t   u        t        

         tr           t                           8 - 2020; 

-  ổ   ứ   ộ        ọp  C                   t                  p    

           v     t ể     từ   t     v    tr     C   p          á  tổ         

t          á  t  u    . 

 2. Công tác tuyên truyền, vận động. 
S u     t  p t u          ở  u    v      t ườ   v   ả          ọp      

p              ấp    t e    ứ   ă         v                 qu  t           

 ể tr ể            á   ộ v                       p          á  t     v        

    p   trá   tr    á  lĩ   v     á     u     u trá         t     ưu           

         t          á        v  tr   lĩ   v        p   trá  .      t ờ  tă   

 ườ   v   ổ      p ư    t ứ          p          á           tr     C  

t ườ    u     á  sát    sở  tổ   ứ                t á    ể  ắ   ắt    t ể  v    

tr ể       t         t           t      ặ     t l  lắ      e ý           á  t     

v    tr        p át tr ể  t    v    ườ     .  ừ         ữ       trư       ả  

pháp    t ể     v   từ   t     từ    ộ   u        v       p t ờ  t á   ỡ       ă  

     t     u      ư.  

II. NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ. 

1. Thuận lợi: 

-  ượ  s  qu   t   l        -         tr   t  p      u    uỷ -   N  - 

UBND-    M     u    N ư      . S    úp  ỡ     t t     t             á  

p ò               v   ấp  u   . 

- S       t uậ   t       ất          ả    ộ        qu      á  tổ   ứ  

      tr      ộ  v   á  tầ   l p          tr      . 

  N  XÃ P Ú N  ẬN 

BCĐ XÂY DỰNG NTM       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

S :         C-UBND   Phú Nhuận, ngày     tháng 8 năm 2021 
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-    t           tr  ổ                trật t     t        ộ   ượ   ả   ả   

            tru    t       u  ư     ầ   ù  sá   t   tr    l    ộ   sả   uất v  

t        t              uộ           N M         . 

- C   ộ    ũ  á   ộ- C      ứ  trẻ    ỏe   ă    ộ       p      ất     

 ứ   á         v    t   u  .  ặ     t l      ộ    ũ  á   ộ        t  ă    ộ    

sá   t      á     ĩ    á  l   v     u trá        . 

- C      tả      sở vật   ất vữ     ắ  từ                   t        . 

2. Khó khăn, hạn chế: 

-    t  ộ   p át tr ể       t    ư       t        vữ  ;   ư         u 

mô hình l      t t  u t   sả  p   . 

- V      ữ vữ   v            á  t  u      ặp     u       ă       u  ầu 

t  u                   tr         ột  ộ p ậ   á   ộ    ườ         tư tưở   

 ằ   lò   v     t quả      t  ượ . 

-      t ầ  trá              ột s   t  á   ộ v  N          ư  t         

     ộ     ò  tr        ỷ l      ư  t    s      v             N M l           

       v  N        l      t ể. 

-       ộ          ò    ậ     u quả   t  ượ    ư     . 

III. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC TIÊU CHÍ XÃ NTM 

NÂNG CAO. 

1.Các tiêu chí NTM nâng cao xã tự đánh giá đạt chuẩn: 

S  t  u          t 9  5 t  u        :  

-   u     s    v  Giao thông;    u     s    v    uỷ lợ ;    u     s  4 v  

N   ở      ư;    u     s  6 v   ộ    è ;    u     s  7 v  L    ộ      v    

làm;      u     s  8  ổ   ứ  sả   uất;    u     s     v  G á      v      t  ; 

   u     s     v  Vă    á;    u     s   5 v  Hành chính công 

(có biểu mẫu chi tiết kèm theo) 

2. Số tiêu chí chưa đạt là 6 tiêu chí gồm: 

-    u     s  3 v  C  sở vật   ất vă    á;     u     s  5 v    u   ập;Tiêu 

    s  9 v  Vườ   ộ;    u     s     v  Y t ;    u     s   3 v  M   trườ   v  

ATTP;    u     s   4 v  A       trật t . 

(có biểu mẫu chi tiết kèm theo) 

3. Kết quả huy động nguồn lực. 

-  ổ        p      t        : 44.665 7 tr  u      tr       

 - N    sá    W: 9 t        

 - N    sá    u   :  .35   tr  u      

 - N    sá     :  .5   tr  u      

 - G á tr   u   ộ   từ         : 3 .8 5 7 tr  u     . 

IV.  NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2022. 

 N     v     t ể      t     6 t  u       ư    t   ư s u: 

1. Năm 2021: 

1.1. Mục tiêu: 

- Hoàn thành    u     s  5 v    u   ập; T  u     s  9 v  Vườ   ộ; Tiêu 

    s  11 v  Y t ;  

- Nâng cao chất lượng Tiêu chí s  1 v  Giao thông, Tiêu chí s  2 v  Thuỷ 

lợi, Tiêu chí s  7 v  L    ộng có vi c làm; Tiêu chí s  10 v  Giáo d c. 

1.2. Nội dung thực hiện cụ thể: 
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a. Tiêu chí số 5 về Thu nhập. 

- Kết quả thực hiện: Nă       t u   ập      qu    ầu   ườ    t 48 

tri u        ườ   ă . 

- Nội dung cần thực hiện: Phấ   ấu  ă       t u   ập      qu    ầu 

  ườ    t 52 tri u        ă         t 60 tri u   ng. 

b. Tiêu chí số 9 về Vườn hộ:  

- Kết quả đạt được: 

Trong toàn xã có 649 vườ  tr       vườn   t 500 m
2
 l  3 5 vườn. 

Hi n t      4  vườ    t 12,6 % s  vườn có h  th    tư i tiêu khoa họ      s     

quy ho ch và thuy t       ược UBND xã phê duy t  vườn th c hi    ú   s     

quy ho        ược phê duy t, thu nhập   t 20 tri u   ng trở lên, sản ph m hàng 

  á   t yêu cầu v  ATTP 

- Nội dung cần thực hiện: 

Xây d     t    57 vườ    t  yêu cầu tiêu chí có 30 % s  vườn có h  

th    tư i tiêu khoa học. 

c. Tiêu chí số 11 về y tế: 

- Kết quả đạt được: Toàn xã có 8404 nhân kh u  tr               u có 

thẻ BHYT là 6807 thẻ chi m 81 %, th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng 

d ch b nh, tích c c tham gia các ho t  ộng giám sát, phát hi n xử lý và báo cáo 

d ch k p thờ          ể d ch l n xảy ra, triển khai hi u quả các ho t  ộng an 

toàn th c ph          ă         ảy ra các v  ngộ  ộc th c ph m l n từ 30 

  ười trở lên, tỷ l  trẻ e  su        ưỡng thấp  ò   ă  s u t ấp      ă  trư c 

0,5 % trở lên. 

- Nội dung cần thực hiện: r     ă   021 cần vậ   ộng 840 nhân kh u 

trở lên tham gia mua bảo hiểm y t    ể   t yêu cầu tiêu chí 91 % trở lên. 

d. Đối với nâng cao chất lượng các tiêu chí. 

- Tiêu chí s  1 v  Giao thông:  Mở rộ    ường tr c chính thôn là 1,414 

  ;    t     ường ngõ xóm là 0,376 km; Xây d      t 3 % r    t  át  ư c 

 ườ      v   ường tr c thôn và xã có nắp  ậy. Xây d ng b n tr ng cây xanh, 

tr ng hoa tuy    ường từ cầu P ú  u        ưu      v     t    P ú N uận. 

- Tiêu chí s  02 v  Thuỷ lợi: Kiên c    á       ư    4    . 

- Tiêu chí s  3: C  sở vật chất vă    á:  

+ Xây d ng m          vă    á t      ng Sình. 

+ Cải t o nâng cấp N   vă      t          s  ; t    P ú P ượng 2; 

t    P ú P ượng 3.  

+ Sữa chữa cổng chào xã Phú Nhuận. 

+ Sữa chữ      l   v     s      u   v     tường rào, cổng chào và các 

h ng m c ph  trợ khác khu Công sở xã. 

- Tiêu chí s  10 v  giáo d c: Xây d ng 12 phòng học, nhà hi u bộ  tường 

r      u   v    s   trường cho trừ ng Tiểu học.  

2. Năm 2022: 

2.1. Mục tiêu: 

-      t     t  u     s  3 v  C  sở vật   ất vă     ;    u     s   4 v     

     trật t ;    u     s   3 v   M   trườ   v  A  P. 

- Nâng cao chất lượng các tiêu chí s  1 v  Giao thông; Tiêu chí s  2 v  

Thuỷ lợi; Tiêu chí s  3 v  C  sở vật chất Vă    á; Tiêu chí s  10 v  Giáo d c; 
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Tiêu chí s  4 v  Nhà ở      ư; Tiêu chí s  7 v  L    ộng có vi c làm; Tiêu chí 

s  8 v  Tổ chức sản xuất; Tiêu chí s  12 v  Vă    á; Tiêu chí s  15 v  Hành 

chính công. 

2.2. Nội dung thực hiện cụ thể: 

a. Tiêu chí số 3 về Cở sở vật chất văn hoá. 

- Kết quả thực hiện:  

+ Xã có 01 Trung tâm VHTT;    N   vă      - khu thể thao thôn    

+     v    ru   t   t ể t    - vă                  ă     4       t    l  

200m
2
   á  p ò     ứ   ă   v     sở vật   ất  ả   ả    t   u   t e  qu      . 

+     v   K u t ể t      :      t     .5    
2
      ầ     s    ầu lông, 

       u    v   á      t ể t      á .  

+     v   N   vă      -   u t ể t    t              t ể t    t         

            vă      v    u t ể t      t   u     ò  l             vă      v    u 

t ể t      ư    t   u  .  

- Nội dung cần thực hiện: 

+ X        s   vậ   ộ        t      t     5.    
2
   ả   ả   ầ      á  

  u  ầu t e  qu             p   t            ả   6 tỷ     . 

+ N     ấp   ả  t       vă    á    u t ể t    t    P ú P ượ   4; t    

  u   K  ; t    P ú N uậ ; thôn Eo Son.  

b. Tiêu chí số 13 về Môi trường và ATTP. 

- Kết quả đạt được:  

+      u    ă       tr                 tỷ l   ộ sử       ư    ợp v  

s    l      %  tr        ộ sử       ư   s    l  7  5%. 

+ C      %    sở sả   uất  K   ả   ả  qu       v   ả  v      trườ  . 

+  ỷ l  t u     rá  t ả  s       t tr           t         t     %. 

+  ỷ l   á   ộ                 t  u      tắ    ể   ứ   ư   s       t  ợp 

v  s    v   ả   ả  3 s    t e  qu         t 96 %. 

+  ỷ l   ộ   ă   u        u    tr     ă   u    ả   ả  VSM    t 9  %. 

+  ỷ l   á  tu     ườ   tr                   át   t 63 6 %.  

+ C           ả  v      trườ       á  tổ   ứ   ộ  p át  ộ        l   

   u quả       ư: N         v   tú    l          ợ  ù   l       . 

- Nội dung cần thực hiện:   N      ấu m i v i công ty cấp  ư c B n 

En xanh xây d ng h  th     ư c s    tr     a bàn xã Phú Nhuận d  ki n ngu n 

kinh phí 7 tỷ   ng. 

+ Ti p t c giữ vững và nâng cao nộ   u    á  t  u          t    ng thời 

p át  ộng và xây d ng các mô hình bảo v      trườ     ư N    t ứ 7 tình 

nguy n, ngày ch  nhật xanh, mô hình VAC trang tr i gắn v i BVMT, sử d ng 

  m lót sinh họ  tr      ă   u     ảm thiểu ô nhiễ      trường. 

c. Tiêu chí số 14 về an ninh trật tự: 

- Kết quả thực hiện:  
+                    u      ư   t tiêu chu   “A       trật t ” A    

 ượ   ảm bảo nhân dân tích c c tham gia phong trào toàn dân bảo v  an ninh tổ 

qu c. 

+ 100% các thôn có mô hình t  quản, liên k t bảo v  ANTT ho t  ộng 

t ường xuyên hi u quả. 

+ X   ược tặng bằng khen v  phong trào toàn dân bảo v  tổ qu c. 
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+ K          ười chấp hành xong án ph t tù v   ặc xá cứ tru t     a bàn 

tái ph m tội b  khởi t . 

+ K       ể xảy ra ho t  ộng ph m tội có tổ chức, tội ph m v  ma tuý, 

kinh t      trường phức t p kéo dài, chậm phát hi n. 

+ L   lượ               ược xây d ng c ng c  trong s ch vững m nh. 

- Nội dung cần thực hiện: Phấn đấu BCA xã đạt danh hiệu "Đơn vị 

quyết thắng". 

d. Đối với nâng cao chất lượng các tiêu chí. 

- Tiêu chí s  1: Giao thông, Mở rộ    ường c a xã tuy   N   tư         

   t    P ú N uận dài 700m, tuy         s      P ú P ượng dài 500m; Mở 

rộ    ường tr         t      ườ     õ       t chu   t e  qu    nh, có h  

th    r      t 100%, có nắp  ậ  lũ          s           t 65% trở lên. 

- Tiêu chí s  02: v  Thuỷ lợi:, Kiên c    á       ư      9    . 

-    u     s  3 v  C  sở vật   ất vă    á; Cả  t         ấp     vă    á  

  u t ể t    v    u   v     á  t    t   . 

- Tiêu chí s  10 v  giáo d c: Xây d ng nhà hi u bộ, phòng họ      ă    

tu sữa các h ng m c công trình ph  trợ     trường THCS và xây d ng 03 phòng 

học m       trường Mầm non. 

V. GIẢI PHÁP. 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội sâu rộng về xây 

dựng nông thôn mới 
-    p t            công tác tuyên tru    vậ   ộ   sâu rộ   trong toàn 

t ể cán  ộ   ả   viên và Nhân dân,   ằ  nâng cao   ậ  t ứ  v      tiêu, ý 

   ĩ     ả  pháp t       n   ư    trình xây      nông thôn     là          do 

dân, vì dân. 

- Phát huy    u quả phong trào thi  u  yêu  ư     ắ  v    uộ  vậ   ộ   

“     dân        t xây      nông thôn         t   vă  minh” và “X        

gia      5 không 3 s   ”  ằ   các hành  ộ    mô hình    t ể.  á   giá    u 

quả các hình t ứ  tuyên tru     vậ   ộ   mang l    ể nhân rộ    phát huy trên 

     rộ  . 

-   ườ   xuyên  ập   ật   ư  tin v  các mô hình, các   ể  hình tiên t     

sáng      và kinh        hay v  xây      nông thôn     trên các p ư    t    

thông tin     chúng  ể p ổ      và nhân rộ   các mô hình này. 

2. Nâng cao vai trò, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền vào 

cuộc của MTTQ, các đoàn thể từ xã đến thôn. 

- Nâng cao vai trò, trách            ữ  trong v    lãnh                  

 ấp     chính qu     tổ   ứ  t             MTTQ, các      t ể  các chi  ộ  

thôn và Nhân dân,   ất là vai trò   ườ   ứ    ầu trong xây      nông thôn 

     v   s  qu  t tâm chính tr  cao, qu  t l  t trong            u hành t        . 

- UBND, BQL xây      NTM     xã,  ầ  phát huy cao  ộ vai trò, trách 

      và tă    ườ           và    t ể hóa từ   lĩ   v    công v    theo    

          xã và     các thôn, theo lộ trình t ờ  gian,  ả   ả  theo  ú   yêu  ầu 

và hoàn thành              ra,      ă  2022 hoàn thành 100% các tiêu chí và 

  t   u   NTM nâng cao. 

- MTTQ, các      t ể  tổ   ứ  chính tr  - xã  ộ  từ xã     thôn p ả  vào 

 uộ   ột cách tích         u quả và qu  t l  t  cùng  ấp     chính qu    lãnh 
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             huy  ộ   sứ       tổ    ợp      ả    t     chính tr  t         

hoàn thành     tiêu    ra. 

-  ập trung t ườ   xuyên rà soát, các tiêu chí cho phù  ợp v   tình hình 

chung     xã,     thôn và  ú   v    ư     ẫ  quy          các  ấp   ả   ả  

 ọ  yêu  ầu xây      nông thôn     trong giai      2021 - 2025. 

3. Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình 
-  ập trung huy  ộ   các   u   l   trong và ngoài     bàn,   ất là từ 

  u    ấu giá  ất  ể  ả   ả   ầu tư xây         tầ      sở   a xã và  ổ trợ 

các thôn, t    ọ     u      t uậ  lợ  cho các thôn phát huy vai trò trách       

trong xây      nông thôn    . 

-           l    ghép các   u   v       C ư    trình     tiêu qu   gia 

  ả  nghèo     vữ    các   ư    trình,    án  ỗ trợ có     tiêu trên     bàn. 

- Huy  ộ   t        u   l           p ư      ư (t      u     xã)  ể tổ 

  ứ  t         C ư    trình.  

- Phát huy vai trò     t ể       ườ  dân trong v    tham gia xây      

nông thôn     p ả   ả   ả  theo p ư    châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, 

dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Làm cho Nhân dân   ểu và t    u     tích     

tham gia      góp xây         sở    tầ   kinh t  - xã  ộ          p ư   .  

-  uả  lý sử      có    u quả các   u   v     ả  tính công khai, minh 

     trong quá trình t    h   . 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và cũng cố tổ chức hoạt 

động. 

- Xây      và tr ể  khai có    u quả    t     giám sát,  á   giá       ộ  

toàn       áp ứ   yêu  ầu quả  lý C ư    trình trên    sở áp      công      

thông tin. 

-  ă    ườ   công tác           ư     ẫ   giúp  ỡ        ư    và   ể  

tra, giám sát  ọ     t  ộ   ở xã và các thôn, thông qua s               u     và 

vai trò giám sát, p ả       xã  ộ      Mặt trậ   ổ  các      t ể    ă   ả   ả  

t         t ắ   lợ      tiêu xây      nông thôn         xã và các thôn. 

-   ườ   xuyên quan tâm,  ũ            toàn Ban C        ban phát tr ể   

phân công       v     t ể cho từ   thành viên; hoàn        ộ máy giúp v    

Ban C       theo quy        ể  ả   ả  hoàn thành  ọ      tiêu    ra. 

   r       là báo cáo k t quả xây d    N M          p ư     ư ng 

nhi m v       ă         a UBND xã Phú Nhuận. 

  

 
Nơi nhận: 
-          N     N      

-       v     C   

- 12 thôn 

- Lưu: VP  NN. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

                          Ngô Xuân Thân 
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Phụ biểu: Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NMT nâng cao 
(Kèm theo báo cáo số:      / BC – UBND  ngày      tháng 8 năm 2021) 

 
TT Tên tiêu chí Nội dung Yêu 

cầu 
Kết quả 

thực hiện 
Đánh 

giá 
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Giao thông 

 . .  ườ      v   ườ   từ tru   
t           ườ    u        u rộ   
     ườ   t   t  ểu 6 5       u 
rộ    ặt  ườ   t   t  ểu 4 5  
 ượ             ặ     t         
 ả   ả    t     l   t uậ  t    qu    
 ă  

100%  

  

 

 

 

 

13,1/13,1  
     t    
% 

 

 

 

  t 

 . .  ườ   tr   t      ả  v   ườ   
l    t      ả      u rộ       
 ườ   t   t  ểu 4         u rộ   
 ặt  ườ   t   t  ểu 3     ượ  
 ứ         ả   ả    t     l   t uậ  
t    qu     ă . 

  

  

100% 

(≥8 % 

 ứ   

hóa) 

 

 

13/13 km 
  t    % 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,43/47,9 
     t 96,9 
% bê tông 
hoá 

 

 

 

  t 

 

 

 

 

 

 

 

 

  t 

 .3.  ườ     õ      s    v  
      lầ  lộ  v    ù   ư       u 
rộ        ườ   t   t  ểu 4     
    u rộ    ặt  ườ   t   t  ểu 
3    (trườ    ợp  ất   ả   á      
 ườ   t   t  ểu 3      ặt  ườ   
t   t  ểu     ); V    ườ   dân sinh 
      u p    v     l         ườ  
      ữ   á           ư v   á   ộ 
                    t           
 ườ   t   t  ểu        ặt  ườ   
t   t  ểu   5 . 

 

 

100% 

(≥8 % 

 ứ   

hóa) 

 .4.  ườ   tr          ộ       
 ả   ả  vậ    u ể           
t uậ  t    qu     ă       u rộ   
     ườ   t   t  ểu 4         u 
rộ    ặt  ườ   t   t  ểu 3   . 

  

  

100% 

(≥7 % 

 ứ   

hóa) 

 

 

17,6/17,6 
     t     
% (66 % bê 
tông hoá) 

 

 

  t 

 .5. Cá        ườ   tr      v  tr   
t    tr      u      ư    r    t  u 
t  át  ư    ặt  ườ  . 

  

Cứ   

   ≥5

0% 

3  9      t 
65 % (Trong 
    ứ       
22,33 km 
  t 7  %)  

 

 

 

 

 

 . .  ỷ l       t     ất sả   uất 

          p  ượ  tư   v  t  u  ư   

     ộ           ỏ      ă  trư   

  

  

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

2 

 

 

 

     lợ  

l         t 100 %   t 

 . .     v            p ò          

t     t    ả   ả   á   ộ   u  :    

tr      vật tư    trữ p ò          

t     t  ; lập p ư    á             

v        ư s    tr    vù      u 

ả    ưở       t     t    lũ l t  s t 

lở  ất…; qu          t ể v    u   

      u       ầ  t   t     v    á   ộ 

dân     p ả      ờ  

  t  

  

  

 

 

 

 

 

 

  t 

 

 

 

 

 

  t 

 .3.  uả  lý v   ả  v       tr    

p ò          t     t  : K      ổ 

rá  tr    á           l     ả  v  

        s   ;          v  p    

p áp luật v        u v  PCL  t e  

qu           Luật       u v  Luật 

PCTT 

  t  

  

 

 

 

 

 

 

  t 

 

 

 

 

 

  t 

3 C  sở vật 
  ất vă      

 ả   ả  t e  qu            ộ Vă  
       ể t    v   u l    

≥8 %  C ư  
  t 

 

 

 

4 

 

 

 

N   ở      ư 

 ỷ l   ộ                 ở   t t  u 
  u        ộ X        p ả  l   
      ặ   ằ   tỷ l   ộ             
    ở   t t  u   u        ộ X   
     t    t   t ờ    ể      ượ  
  N  t           ậ    t   u   
NTM 

 

 

 

  t 

 

 

 

99 % 

 

 

 

  t 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

  u   ập 

5. .   u   ập      qu    ầu   ườ  

  u v        t    (tr  u 

       ườ ) 

Nă  

2018: 

≥35 

Nă  

2019: 

≥4  

Nă  
2020: 
≥48 

 

 

48 tr  u 

 

 

C ư  
  t 

5. .      ộ tă     u   ập      

qu    ầu   ườ        ă  (tính từ 

năm được công nhận xã đạt chuẩn 

NTM đến năm đề nghị xét công 

nhận xã đạt chuẩn NTM nâng 

cao)từ   % trở l   

   

 

  t 

6  ộ    è   ỷ l   ộ    è         u ≤  5% 1,4 %   t 



9 

 

7 Lao  ộ      
v    l   

 ỷ l    ườ     v    l   tr       s  
tr     ộ tuổ  l    ộ        ả  ă   
t        l    ộ   

 

≥94% 

 

98 % 

 

  t 

 

8 

 ổ   ứ  sả  
 uất 

8. . X      ợp tá        t  ộ   

t e   ú   qu           Luật  ợp 

tá      ă       v        u quả 

  t  

 

 

  t 

 

 

  t 

8. . X             l      t sả  

 uất t e    uỗ    á tr               

v   sả  p        l           ả  

 ả    ất lượ       t    t    p    

v   ắ  v         ư    p át tr ể  

     v    u l   …         p ư   . 

  

  t  

  

 

 

 

 

  t 

 

 

 

  t 

8.3.  ỷ l       t                     

qu    á     u tr    sả   uất     

v    á      tr        l  . 

 

 ≥75% 

 

 

 

75% 

 

 

 

  t 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Vườ   ộ 

9. . C   t   ất 3 % vườ   ộ       

t     tư    t  u       ọ    ặ     

áp       ột tr     á  ứ        

t     ộ       ọ             t    

t      á  v   sả   uất  t u        

 ả  quả  v          . 

30 %  

  

  

 

 

 

 

12% 

 

 

 

C ư  
  t 

9. . Vườ   ộ  ượ  qu             

 ọ      u quả; sả  p             

 ả   ả     t    v  s    t    p   . 

  t  

 

 

C ư    t 

 

C ư  
  t 

9.3. G á tr  sả  p    t uộ       

sả  p              p          

    l       t          tỷ l  t   

t  ểu 75% tổ     á tr  sả  p    từ 

vườ . 

   t 

  

 

 

 

C ư    t 

 

 

C ư  
  t 

 

 

 

 

10 

 

 

 

G á      v  
    t   

  . .   t   u        ù   ữ  ứ  

 ộ  ;   t   u   v   u  tr    t   u   

p ổ  ập   á      t ểu  ọ  v  trung 

 ọ     sở  ứ   ộ 3 t e   u       

t   N         s        4 N -

CP       4 3    4     C     p   

 

 

 

  t 

 

 

 

  t 

 

 

 

  t 

  . .  ỷ l  l    ộ      v    l   

qu      t   

≥65% 65 %   t 

  
  . .  ỷ l    ườ      t         ả  

    

http://vbpl.vn/thanhhoa/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=20/2014/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://vbpl.vn/thanhhoa/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=20/2014/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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11 

 

 

 

 

 

 

 

Y t  

  ể    t  ≥9 % 81 % C ư  
  t 

  . .  r ể       t         t t  á  

     p áp p ò                    

(tr     ườ ); t        tr ể        á  

   t  ộ     á  sát  p át        ử lý 

v   á   á         p t ờ ;        ể 

     l    ả  r  tr             . 

  t  

  

 

 

 

 

  t 

 

 

 

 

  t 

  .3.  r ể          u quả  á     t 

 ộ      t    t    p   ;       ă  

tr                     ả  r   á  v  

  ộ  ộ  t    p    l           ườ  

(từ 3    ườ  trở l  ). 

 

 

   t 

  

 

 

 

  t  

 

 

 

  t 

  .4.  ỷ l  trẻ e   ư   5 tuổ     su  

      ưỡ   t ể t ấp  ò  (    u     

t e  tuổ )  ă  s u t ấp      ă  

trư     5% trở l   

  t 

 

 

  t 

 

 

 

  t 
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13 

 

Vă      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M   trườ   

  . .  ỷ l  t      ả    t t  u   u   

vă      t e  qu       

 ≥9 % 

 

100 %   t 

  . . X    t   u   vă           

t        

  t  

 

  t  

 

  t 

 3. . X        t      ấp  ư   s    

   t tập tru   v   ỷ l   ộ  ượ  sử 

      ư    ợp v  s    v   ư   

s    t e  qu       

  

  t 

100% 

100% 

 ư   

s   ) 

 

   %  ư   

HVS (71,5 

%  ư   

s   ) 

 

C ư  
  t 

 3. .  ỷ l   á     sở sả   uất       

            v    u   tr    t    sả   

l          ả   ả  qu       v   ả  

v      trườ   

 100% 

  

 

 

100% 

 

 

 

  t 

 3.3. K u  ử lý rá  t ả  tập tru   

       (  u   )  ượ      qu    

 ằ        r            

   t 

 

 

  t 

 

  t 



11 

 

và an toàn 

t    p    

 

 

 3.4. Lượ   rá  t ả  s       t p át 

s    tr               ượ  t u     

v   ử lý t e   ú   qu       

 ≥8 % 

 

 

100 % 

 

 

  t 

 3.5. Cá   ộ                 t  u  

    tắ    ể   ứ   ư   s       t 

 ợp v  s    v   ả   ả  3 s    t e  

qu      . 

  

≥9 %  

 

 

 

 

96 % 

 

 

 

 

  t 

 3.6.  ỷ l   á   ộ   ă   u      

  u    tr     ă   u    ả   ả  v  

s        trườ  . 

 ≥8 % 

 

 

92% 

 

  t 

13.7  ỷ l  rá  t ả  s       t  ượ  

p    l     áp           p áp  ử lý 

p ù  ợp. 

≥6 %  

 

 

100 % 

 

 

  t 

 3.8.  ỷ l  s  tu     ườ    ượ  

tr         tr              át. ≥4 % 

 

63,6 % 

 

  t 

 3.9. M        ả  v      trườ   

   t  ộ   t ườ    u        u quả  

t u  út  ượ  s  t             ộ   

    . 

Có  

  

 

 

Có 

 

  t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A       trật 
t  

 4. .  ỷ l    u      ư  ượ       

  ậ    t t  u   u   “A  t    v     

     trật t ” từ 9 % trở l  ; AN   

 ượ   ả   ả ;          t        

t        p     tr   t         ả  

v           ổ qu  ;     á  mô hình 

t  quả  l      t  ả  v  AN      t 

 ộ   t ườ    u        u quả; tr    

3  ă  l        ă   ượ    t      

  ậ          ă   ượ  tặ    ằ   

  e  v  p     tr   t         ả  v  

         ổ qu  . 

 

 

 

  t  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

C ư    t 

 

 

 

 

 

 

C ư  
  t 

14.2. Không      ườ    ấp      

     á  p  t tù v   ặ      ư trú t   

        tá  p    tộ       ở  t ; 

       ể  ả  r     t  ộ   tộ  p    

   tổ   ứ   tộ  p    v     tú   

  t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

     t       trườ   p ứ  t p     

       ậ     p át     . 

 

  t 

 

  t 

 4.3. L   lượ               ượ  

                  tr    s     vữ   

      tr    3  ă  l        ă    t 

       ậ   t   ất        ă    t 

        u “    v  qu  t t ắ  ” trở 

lên. 

  t  

  

 

 

 

 

C ư    t 

 

 

C ư  
  t 

 

 

15 

 

 

Hành chính 
công 

          t t   u  ầu  ả   á        

  ả       á  t   t             ; 

  ả  qu  t t   t                  tổ 

  ứ             ả   ả   ú   qu  

         p áp luật. 

 

 

  t 

 

 

  t 

 

 

  t 
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